
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 08/2016 mang sang 99 195 252

01/09/2016 Chi chợ 545 000 98 650 252

Thu bán phiếu 216 000 98 866 252

03/09/2016 Chi chợ 310 000 98 556 252

Thu bán phiếu 128 000 98 684 252

06/09/2016 Chi chợ 550 000              98 134 252

Thu bán phiếu 270 000 98 404 252

08/09/2016 Chi chợ 545 000              97 859 252

Thu bán phiếu 264 000 98 123 252

Ông Võ Huỳnh Khánh - Cty Tượng Sơn Đức 

Trọng 
1 000 000 99 123 252

10/09/2016 Chi chợ 65 000 99 058 252

Thu bán phiếu 230 000 99 288 252

13/09/2016 Chi chợ 554 000 98 734 252

Thu bán phiếu 242 000 98 976 252

Cô Nguyễn Thị Lan Hương - USA 4 460 000 103 436 252

15/09/2016 Chi chợ 300 000 103 136 252

Thu bán phiếu 270 000 103 406 252

17/09/2016 Chi chợ 560 000 102 846 252

Thu bán phiếu 236 000 103 082 252

20/09/2016 Chi chợ 782 000              102 300 252

Thu bán phiếu 312 000 102 612 252

22/09/2016 Chi chợ 753 000 101 859 252

Thu bán phiếu 320 000 102 179 252

24/09/2016 Chi chợ 1 950 000           100 229 252

Thu bán phiếu 272 000 100 501 252

 Nhà thuốc Viện tim (Q10) KTX 2 000 000 102 501 252

27/09/2016 Chi chợ 1 609 000 100 892 252

Thu bán phiếu 350 000 101 242 252

Chị Tran Nguyet Ha (CSV ĐHĐL Thu Nhan )  KTX 3 000 000 104 242 252

09/29/2016 Chi chợ 52 294 000 51 948 252

Thu bán phiếu 382 000 52 330 252

Cộng 13 952 000 60 817 000 52 330 252

Thu Chi Tồn

99 195 252

10 460 000

3 492 000

60 817 000

13 952 000 60 817 000 52 330 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Đậu khuôn miếng 150 800                          120 000                     

Thịt xay kg 5 75 000                     375 000                     

Chuối kg 10 5 000                       50 000                       

545 000                   

Chả cá kg 4 65 000                     260 000                     

Chuối kg 10 5 000                       50 000                       

310 000                   

Cá ngân kg 10 50 000                     500 000                     

01/09/2016

Tổng theo ngày 

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 09/2016

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (1.746 phiếu)

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 9/2016

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY - THÁNG 09/2016

03/09/2016

Tổng theo ngày 

06/09/2016



Chuối kg 10 5 000                       50 000                       

550 000                   

Đậu khuôn miếng 150 800                          120 000                     

Thịt xay kg 5 75 000                     375 000                     

Chuối kg 10 5 000                       50 000                       

545 000                   

Hành lá kg 1 15 000                     15 000                       

Chuối kg 10 5 000                       50 000                       

65 000                     

Thịt đùi kg 6 75 000                     450 000                     

Bí đao kg 10 4 000                       40 000                       

Hành lá kg 1 14 000                     14 000                       

Chuối kg 10 5 000                       50 000                       

554 000                   

Đậu khuôn miếng 200 800                          160 000                     

Xả bào kg 2 20 000                     40 000                       

Chuối kg 10 5 000                       50 000                       

Đậu phộng kg 1 50 000                     50 000                       

300 000                   

Cá ngừ kg 12 40 000                     480 000                     

Thơm trái 2 15 000                     30 000                       

Chuối kg 10 5 000                       50 000                       

560 000                   

Thịt gà kg 15 45 000                     675 000                     

Cà ri gói 2 10 000                     20 000                       

Hành lá kg 1 15 000                     15 000                       

Phí vệ sinh T9/2016 22 000                       

Chuối kg 10 5 000                       50 000                       

782 000                   

Thịt xay kg 5 75 000                     375 000                     

Đậu khuôn miếng 160 800                          128 000                     

Tỏi kg 1 50 000                     50 000                       

Găng tay nilong kg 2 60 000                     120 000                     

Cà chua kg 2 15 000                     30 000                       

Chuối kg 10 5 000                       50 000                       

753 000                   

Chả cá kg 4 65 000                     260 000                     

Chuối kg 10 5 000                       50 000                       

Ga bình 2 820 000                   1 640 000                  

1 950 000                

Thịt đùi kg 7 75 000                     525 000                     

Củ cải kg 18 5 000                       90 000                       

Hành lá kg 1 10 000                     10 000                       

Nước T9/2016 259 000                     

Điện thoại T8/2016 195 000                     

Bóng đèn cái 2 35 000                     70 000                       

DD pha nước rửa chén gói 2 130 000                   260 000                     

Chuối kg 10 5 000                       50 000                       

Trứng gà kg 5 30 000                     150 000                     

1 609 000                

Thịt xay kg 6 75000 450 000                     

Đậu khuôn miếng 180 800 144 000                     

Lương cô Hồng T9/2016 1 700 000                  

Tạm ứng sửa chữa quán cơm DaLat năm 2014 50 000 000                

52 294 000              

60 817 000   

17/09/2016

20/09/2016

Tổng theo ngày 

08/09/2016

Tổng theo ngày 

10/09/2016

Tổng theo ngày 

13/09/2016

Tổng theo ngày 

06/09/2016

29/09/2016

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

15/09/2016

Tổng theo ngày 

Tổng 

Tổng theo ngày 

22/09/2016

Tổng theo ngày 

24/09/2016

Tổng theo ngày 

27/09/2016

Tổng theo ngày 


